Họ và tên .............................................................
                                                                           Thứ  ba  ngày 16 tháng  5  năm  2017
Lớp  : 5....... Trường  TH Trần Hưng Đạo 
            BÀI KIỂM TRA CHẤT  LƯỢNG CUỐI KỲ  II – NĂM HỌC  2016 – 2017                                          
MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ LỚP 5
(Thời  gian 40 phút – không kể  thời  gian  phát đề )
	Điểm
	Lời phê của cô giáo

	
	


I.  PHẦN LỊCH SỬ (5Đ)
Câu 1:  Khoanh vào chữ cái đặt tr​ước câu trả lời đúng  (1 điểm)
a/ Phong trào Đông Du gắn liền với tên nhà yêu nước nào?
   A. Nguyễn Ái Quốc ; B. Phan Bội Châu ; C. Trương Định ; D. Nguyễn Trường Tộ.
b/ Ngày 30 tháng 04 năm 1975 lịch sử nước ta có sự kiện nổi bật :

   A. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập .


   B.Cách mạng tháng Tám thành công. 

   C.Chiến thắng Điện Biên Phủ.


   D.Chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi. Nước Việt Nam được thống nhất và độc lập.
Câu 2:   Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp: (1,5 điểm)
	A
	
	B

	a. 03 / 02 / 1930
	
	1. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.

	b. 02 / 09 / 1945
	
	2. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

	c. 25 / 04 / 1976
	
	3. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung cả nước.


Câu 3: Nêu vai trò của nhà máy thuỷ điện Hoà Bình? (1,5đ) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 4: Hãy kể lại sự kiện xe tăng của ta tiến vào Dinh Độc lập?(1đ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. PHẦN ĐỊA LÝ (5Đ)
Câu 1:  Khoanh vào chữ cái đặt tr​ước câu trả lời đúng  (1,5 điểm)
a. Đặc điểm địa hình của nước ta là:
   A. eq \s\don1(\f(1,4)) diện tích là đồi eq \l(\l(núi,)) eq \s\don1(\f(1,4)) diện tích là đồng bằng.

   B. eq \s\don1(\f(1,4)) diện tích là đồi eq \l(\l(núi,)) eq \s\don1(\f(3,4)) diện tích là đồng bằng.

   C. eq \s\don1(\f(3,4)) diện tích là đồi eq \l(\l(núi,)) eq \s\don1(\f(1,4)) diện tích là đồng bằng.

   D. eq \s\don1(\f(3,4)) diện tích là đồi eq \l(\l(núi,)) eq \s\don1(\f(3,4)) diện tích là đồng bằng.
b. Trên thế giới, châu lục nằm ở bán cầu Tây là:

A. Châu Á                   B. Châu Âu                  C. Châu Mĩ         D. Châu Phi
c. Đỉnh núi cao nhất thế giới là: 

   A. Hoàng Liên Sơn.                                           B. Phan – xi - păng.   

   C. Trường Sơn.                                                  D. Ê-vơ-rét.   

Câu 2:  Điền tên quốc gia thích hợp vào chỗ chấm (…) (0,5điểm)
Vạn Lý Trường Thành là công trình kiến trúc cổ nổi tiếng của: ………………………………..…………
Câu 3:  Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp: (2 điểm)
	A
	
	B

	a. Châu Á 
	
	1. Hơn eq \s\don1(\f(2,3)) là người da đen; phần lớn họ làm nông nghiệp; tập trung ở vùng ven biển và các thung lũng; hoang mạc dường như không có người ở.

	b. Châu Âu
	
	2. Chủ yếu là người da trắng; phần lớn sống ở thành phố và làm công nghiệp, dịch vụ; phân bố khá đều trên lãnh thổ.

	c. Châu Phi
	
	3. Số dân đông nhất thế giới; đa số là người da vàng ; tập trung đông đúc ở các vùng đồng bằng; phần lớn sống ở nông thôn và làm nghề nông.

	d. Châu Mĩ
	
	4. Hầu hết là người nhập cư từ các châu lục khác, chỉ có người Anh-điêng sinh sống từ lâu đời; tập trung đông đúc ở ven biển và miền Đông.


Câu 4:   Nêu các đặc điểm tiêu biểu của châu Đại Dương ? (1điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Họ và tên .............................................................
                                                                              Thứ  ba  ngày 16 tháng  5  năm  2017
Lớp  : 5....... Trường  TH Trần Hưng Đạo 

                 BÀI KIỂM TRA CHẤT  LƯỢNG CUỐI KỲ  II – NĂM HỌC  2016 – 2017            

MÔN: KHOA HỌC LỚP 5

 (Thời  gian 40 phút – không kể  thời  gian  phát đề )
	Điểm
	Lời phê của cô giáo

	
	


I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM (6đ)
Câu 1: (1đ) Các vật không cho dòng điện chạy qua gọi là gì ? 

a/ Vật dẫn điện.                       b/ Vật cách điện.

c/ Vật ngắt điện.                      d/ Cả ba ý trên.
Câu 2: (1đ) Đánh dấu x vào các cột dưới đây cho phù hợp :
	Các hiện tượng
	Biến đổi lí học
	Biến đổi hoá học

	Cho vôi sống vào nước.
	
	

	Xi măng trộn với cát và nước.
	
	

	Đinh mới                    đinh gỉ.
	
	

	Thuỷ tinh ở thể lỏng                      thuỷ tinh ở thể rắn.
	
	


Câu 3: (2đ) Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp: 
	A
	
	B

	a. Cá heo 
	
	

	b. Cá sấu
	
	1. Đẻ con.

	 c. Voi
	
	2. Đẻ trứng.

	d. Đà điểu
	
	


Câu 4: (2đ) Hãy viết chữ N vào ô trống          trước việc nên làm, chữ K trước việc không nên làm.

  - Để đảm bảo an toàn, tránh tai nạn do điện gây ra

       Phơi quần áo trên dây điện.

       Báo cho người lớn biết khi phát hiện thấy dây điện bị đứt.

       Trú mưa dưới trạm điện.

       Chơi thả diều dưới đường dây điện.

  - Để tiết kiệm điện cần :

       Chỉ dùng điện khi cần thiết .

       Dùng điện theo ý thích. 

       Ra khỏi phòng nhớ tắt đèn, quạt, ti-vi,...

       Hạn chế sử dụng điện trong đun nấu, sưởi, là quần áo,…

II. PHẦN TỰ LUẬN (4đ)

   Câu 1: (1,5đ) Vẽ sơ đồ quá trình sinh sản của bướm cải ? 

   Câu 2: (2,5đ)  a/ Nêu hai việc làm để đảm bảo an toàn khi sử dụng chất đốt. (1đ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b/ Nêu 3 việc làm để giảm bớt ô nhiễm môi trường. (1,5đ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BIỂU ĐIỂM CHÂM                                                        
MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ - LỚP 5 – (2016 – 2017)                                         
I.  PHẦN LỊCH SỬ (5Đ)

Câu 1:  Khoanh vào chữ cái đặt tr​ước câu trả lời đúng  (1 điểm)
a/ Phong trào Đông Du gắn liền với tên nhà yêu nước nào? B. Phan Bội Châu.
b/ Ngày 30 tháng 04 năm 1975 lịch sử nước ta có sự kiện nổi bật :

   D.Chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi. Nước Việt Nam được thống nhất và độc lập.

Câu 2:   Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp: (1,5 điểm)
	A
	
	B

	a. 03 / 02 / 1930
	
	1. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.

	b. 02 / 09 / 1945
	
	2. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

	c. 25 / 04 / 1976
	
	3. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung cả nước.


Câu 3: Nêu vai trò của nhà máy thuỷ điện Hoà Bình? (1,5đ) 
Cung cấp điện cho mọi miền đất nước; chống lũ cho đồng bằng Bắc Bộ; cung cấp nước về mùa khô; phát triển giao thông đường thuỷ từ Hoà Bình đi Sơn La.
Câu 4: Hãy kể lại sự kiện xe tăng của ta tiến vào Dinh Độc lập?(1đ)
Chiếc xe tăng 843 của đồng chí Bùi Quang Thận đi đầu, tiếp theo là xe tăng 390 do đồng chí Vũ Đăng Toàn chỉ huy. Đến trước Dinh Độc lập, xe tăng 843 lao vào cổng phụ và bị kẹt lại. Xe tăng 390 lập tức húc đổ cổng chính tiến thẳng vào. Đồng chí Bùi Quang Thận giương cao ngọn cờ cách mạng, nhảy khỏi xe tăng, lao lên bậc thềm của toà nhà. Tiếp theo, các xe tăng khác tiến vào sân Dinh.
II. PHẦN ĐỊA LÝ (5Đ)
Câu 1:  Khoanh vào chữ cái đặt tr​ước câu trả lời đúng  (1,5 điểm)
a. Đặc điểm địa hình của nước ta là:
   C. eq \s\don1(\f(3,4)) diện tích là đồi eq \l(\l(núi,)) eq \s\don1(\f(1,4)) diện tích là đồng bằng.

b. Trên thế giới, châu lục nằm ở bán cầu Tây là:  C. Châu Mĩ 
c. Đỉnh núi cao nhất thế giới là:   D. Ê-vơ-rét.   
Câu 2:  Điền tên quốc gia thích hợp vào chỗ chấm (…) (0,5điểm)
Vạn Lý Trường Thành là công trình kiến trúc cổ nổi tiếng của: Trung Quốc.
Câu 3:  Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp: (2 điểm)
	A
	
	B

	a. Châu Á 
	
	1. Hơn eq \s\don1(\f(2,3)) là người da đen; phần lớn họ làm nông nghiệp; tập trung ở vùng ven biển và các thung lũng; hoang mạc dường như không có người ở.

	b. Châu Âu
	
	2. Chủ yếu là người da trắng; phần lớn sống ở thành phố và làm công nghiệp, dịch vụ; phân bố khá đều trên lãnh thổ.

	c. Châu Phi
	
	3. Số dân đông nhất thế giới; đa số là người da vàng ; tập trung đông đúc ở các vùng đồng bằng; phần lớn sống ở nông thôn và làm nghề nông.

	d. Châu Mĩ
	
	4. Hầu hết là người nhập cư từ các châu lục khác, chỉ có người Anh-điêng sinh sống từ lâu đời; tập trung đông đúc ở ven biển và miền Đông.


Câu 4:   Nêu các đặc điểm tiêu biểu của châu Đại Dương ? (1điểm)
     Châu Đại Dương : là châu lục có diện tích nhỏ nhất, phần lớn là hoang mạc và xa-van. Giới sinh vật có nhiều loài độc đáo. Động vật có nhiều loài thú có túi như Căng-gu-ru, gấu Cô-a-la,… Phần lớn các đảo có khí hậu nóng ẩm, có rừng rậm hoặc rừng dừa bao phủ. Dân cư ít nhất trong các châu lục; lục địa chủ yếu là người da trắng (con cháu người Anh di cư sang); còn trên các đảo thì dân cư chủ yếu là người bản địa có da màu sẫm, mắt đen, tóc xoăn.

MÔN: KHOA HỌC - LỚP 5 – (2016 – 2017)                                        
I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM (6đ)
Câu 1: (1đ) Các vật không cho dòng điện chạy qua gọi là gì ? b/ Vật cách điện.
Câu 2: (1đ) Đánh dấu x vào các cột dưới đây cho phù hợp :
	Các hiện tượng
	Biến đổi lí học
	Biến đổi hoá học

	Cho vôi sống vào nước.
	
	X

	Xi măng trộn với cát và nước.
	
	X

	Đinh mới                    đinh gỉ.
	
	X

	Thuỷ tinh ở thể lỏng                      thuỷ tinh ở thể rắn.
	X
	


Câu 3: (2đ) Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp: 
	A
	
	B

	a. Cá heo 
	
	

	b. Cá sấu
	
	1. Đẻ con.

	 c. Voi
	
	2. Đẻ trứng.

	d. Đà điểu
	
	


Câu 4: (2đ) Hãy viết chữ N vào ô trống          trước việc nên làm, chữ K trước việc không nên làm.

  - Để đảm bảo an toàn, tránh tai nạn do điện gây ra

       Phơi quần áo trên dây điện.

       Báo cho người lớn biết khi phát hiện thấy dây điện bị đứt.

       Trú mưa dưới trạm điện.

       Chơi thả diều dưới đường dây điện.

  - Để tiết kiệm điện cần :

       Chỉ dùng điện khi cần thiết .

       Dùng điện theo ý thích. 

       Ra khỏi phòng nhớ tắt đèn, quạt, ti-vi,...

       Hạn chế sử dụng điện trong đun nấu, sưởi, là quần áo,…

II. PHẦN TỰ LUẬN (4đ)

   Câu 1: (1,5đ) Vẽ sơ đồ quá trình sinh sản của bướm cải ? 

                       Trứng                                           Sâu(ấu trùng)


                                Bướm cải                                 Nhộng       
   Câu 2: (2,5đ)  a/ Nêu hai việc làm để đảm bảo an toàn khi sử dụng chất đốt. (1đ)
   -    Không chơi đùa gần nơi đun nấu.

· Cẩn thận khi đun nấu; tắt bếp và khoá van an toàn khi không dùng bếp nữa.

· Không để những vật dễ cháy nổ gần nơi đun nấu.
b/ Nêu 3 việc làm để giảm bớt ô nhiễm môi trường. (1,5đ)

· Không xả rác bừa bãi; xử lí rác thải, chất thải công nghiệp.

· Trồng cây gây rừng, bảo vệ rừng; không chặt phá rừng.

· Hạn chế (không) sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ,… Nuôi bọ rùa, sử dụng các biện pháp sinh học trong trồng trọt,…

· Sử dụng tiết kiệm các loại chất đốt, tài nguyên,…
BẢNG THIẾT KẾ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ – LỚP 5 – KÌ II (2016 – 2017)                                         
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức  2
	Mức  3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	1. Giai đoạn

1958 - 1945
	Số câu
	02
	
	
	
	
	
	
	
	02
	

	
	
	Câu số
	1a;2a
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	1,0đ
	
	
	
	
	
	
	
	1,0đ
	

	2
	2. Giai đoạn

1945 - 1954
	Số câu
	01
	
	
	
	
	
	
	
	01
	

	
	
	Câu số
	2b
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	0,5đ
	
	
	
	
	
	
	
	0,5đ
	

	3
	3. Giai đoạn

1954 - 1975
	Số câu
	01
	
	
	
	
	
	
	01
	01
	01

	
	
	Câu số
	1b
	
	
	
	
	
	
	4
	
	

	
	
	Số điểm
	0,5đ
	
	
	
	
	
	
	1,0đ
	0,5đ
	1,0đ

	4
	4. Giai đoạn

sau 1975
	Số câu
	
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	01

	
	
	Câu số
	
	
	2c
	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	0,5đ
	
	
	1,5đ
	
	
	0,5đ
	1,5đ

	5
	5. Địa lí

Việt Nam
	Số câu
	01
	
	
	
	
	
	
	
	01
	

	
	
	Câu số
	1a
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	0,5đ
	
	
	
	
	
	
	
	0,5đ
	

	6
	6. Địa lí

Thế giới
	Số câu
	1
	
	01
	
	2
	
	
	01
	04
	01

	
	
	Câu số
	2
	
	3
	
	1b;c
	
	
	4
	
	

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	2,0đ
	
	1,0đ
	
	
	1,0đ
	3,5đ
	1,0đ

	Tổng số câu
	06
	
	02
	
	02
	01
	
	02
	10
	03

	Tổng số
	06 câu
	02 câu
	03 câu
	02 câu
	13 câu

	Số điểm
	3,0 đ
	2,5 đ
	2,5 đ
	2,0 đ
	10 đ


BẢNG THIẾT KẾ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
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	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức  2
	Mức  3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Vật chất và năng lượng
	Số câu
	02
	
	01
	
	
	
	
	01
	03
	01

	
	
	Câu số
	1;2
	
	4
	
	
	
	
	2a
	
	

	
	
	Số điểm
	2,0đ
	
	2,0đ
	
	
	
	
	1,0đ
	4,0đ
	1,0 đ

	2
	Thực vật và

Động vật
	Số câu
	
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	01

	
	
	Câu số
	
	
	3
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	2,0đ
	
	
	1,5đ
	
	
	2,0đ
	1,5đ

	3
	Môi trường và Tài nguyên TN
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	01
	
	01

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	2b
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	1,5đ
	
	1,5đ

	Tổng số câu
	02
	
	02
	
	
	01
	
	02
	04
	03

	Tổng số
	02 câu
	02 câu
	01 câu
	02 câu
	7 câu

	Số điểm
	2,0 đ
	4,0 đ
	1,5 đ
	2,5 đ
	10 đ
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